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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 47K01.1 211121601109 Nguyễn Thị Thanh Hằng 15/12/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

2 47K01.1 211121601144 Doãn Thị Tường Vy 17/04/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

3 47K01.2 211121601237 Dương Thị Ngọc Trâm 06/06/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

4 47K01.5 211121601505 Đoàn Thục Đan 19/08/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

5 47K01.5 211121601505 Đoàn Thục Đan 19/08/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

6 47K01.5 211121601522 Bùi Huỳnh Thúy Loan 23/07/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

7 47K01.5 211121601530 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/06/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

8 47K01.5 211121601548 Nguyễn Thị Thu Thúy 01/05/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

9 47K01.7 211121601758 Nguyễn Thị Tường Vi 03/07/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

10 47K02.1 211121302136 Nguyễn Ngọc Thuỳ 07/12/2002 MGT1001 Kinh tế vi mô 3

11 47K06.4 211121006441 Đinh Thị Mỹ Tâm 12/07/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

12 47K06.4 211121006456 Nguyễn Thị Như Ý 12/01/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

13 47K07.1 211121407108 Nguyễn Hồ Thanh Lê 01/06/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

14 47K07.1 211121407121 Nguyễn Mai Phương 20/07/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

15 47K07.2 211121407249 Phimmasone Lanoy 17/09/2001 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

16 47K07.2 211121407249 Phimmasone Lanoy 17/09/2001 MKT2001 Marketing căn bản 3

17 47K12 211123012122 Nguyễn Mai Lan 08/04/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3

18 47K13.1 211120913141 Nguyễn Trần Mai Phương 09/02/2003 LAW2002
Lý luận chung Nhà nước và pháp 

luật 2
3

19 47K13.1 211120913164 Nguyễn Phan Chí Trọng 13/07/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

20 47K13.2 211120913228 Võ Ly Na 24/03/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

21 47K13.2 211120913228 Võ Ly Na 24/03/2003 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3

22 47K15.1 211122015102 Phạm Hải An 12/01/2002 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

23 47K15.1 211122015102 Phạm Hải An 12/01/2002 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

24 47K15.1 211122015122 Lê Ngọc Giáng My 20/09/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

25 47K15.1 211122015138 Huỳnh Thị Cẩm Tú 24/11/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

26 47K15.1 211122015138 Huỳnh Thị Cẩm Tú 24/11/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

27 47K15.1 211122015140 Cao Nguyễn Thu Uyên 14/09/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

28 47K15.1 211122015140 Cao Nguyễn Thu Uyên 14/09/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

29 47K15.2 211122015204 Châu Thị Thanh Bình 09/03/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

30 47K15.2 211122015253 Phạm Thanh Thúy 16/12/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

31 47K17 211121317130 Nguyễn Như Ngọc 21/03/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2

32 47K18.1 211121018142 Bùi Minh Tuấn 20/03/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3
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33 47K18.2 211121018226 Nguyễn Thị Linh 30/12/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

34 47K18.2 211121018226 Nguyễn Thị Linh 30/12/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

35 47K20 211121120159 Nguyễn Quang Sơn 28/09/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

36 47K22.2 211124022260 Nguyễn Thị Như Ý 05/05/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

37 47K22.3 211124022349 Đoàn Thị Thủy Tiên 15/03/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

38 47K23.1 211121723119 Nguyễn Thị Hà Nhi 04/07/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3

39 47K23.1 211121723119 Nguyễn Thị Hà Nhi 04/07/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2

40 47K23.3 211121723308 Nguyễn Thị Thu Hà 12/05/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

41 47K25.1 211121325134 Trần Lê Phương Thảo 08/11/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3

42 47K25.3 211121325363 Tô Hương Vỹ 04/11/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

43 47K27 211121927112 Trần Thị Ngọc Hân 04/03/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3

44 47K27 211121927128 Lê Hoàng Nhuyên 26/12/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3

45 47K30 211121330111 Huỳnh Thị Ngọc Hân 05/11/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

46 47K31.1 211123031102 Đặng Thị An Bình 01/12/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2

47 47K31.2 211123031201 Lê Minh An 10/04/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

48 47K31.2 211123031239 Trần Đức Anh Sơn 07/04/2002 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

49 47K31.2 211123031252 Nguyễn Ngọc Trâm 05/06/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3

50 47K32.2 211121132219 Trương Thị Huyền 02/01/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3
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